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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

tại thời điểm 

31/03/2026 

Ghi 

chú

I Ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

II Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN hoặc hết thời hạn chấp hành các QĐHC về QLT mà NNT hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành.

1
5100104989 Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Giang Tổ 22 Phường Nguyễn Trãi,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 540,618,055

2
5200261618 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LONG PHÚ CƯỜNG Thôn 6,Xã Lục Yên,,Lào Cai 1,335,272,994

3
5100419435 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Thương Mại Và Khai Thác Khoáng Sản Số nhà 527, đường Nguyễn Trãi, tổ 5,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 2,033,847,278

4
5100158776 Trạm thuỷ điện Nà trì Nà trì- Xín mần,Xã Khuôn Lùng,,Tuyên Quang 11,634,000

5
5100247289 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHÁNH CHI Số 1, Tổ dân phố 7 Trần Phú,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 1,203,353,663

6
5100252835 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG SƠN TÙNG Thôn Nà Phia,Xã Bắc Mê,,Tuyên Quang 2,288,863,078

7
5100498324 CÔNG TY TNHH 1TV TUẤN LOAN Thôn Bản Bó,Xã Bạch Ngọc,,Tuyên Quang 3,297,900

8
5100403259 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & DỊCH VỤ TUẤN SƠN 23 Tầng 6, Tòa nhà Tuấn Sơn, Số 38, đường Hai Bà Trưng,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 3,313,623,525

9
5100231715 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP AN KHANG Số nhà 26, đường Sùng Dúng Lù, tổ 1,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 94,078,151,960

10
5100311826 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 459 Số nhà 14, đường Nguyễn Viết Xuân, Tổ 12 Trần Phú,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 1,525,910,928

11
5100443276 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THÀNH IDC Thôn Tân Đức,Xã Vị Xuyên,,Tuyên Quang 2,191,889,509

12
5100310290 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN THÀNH Số nhà 26, tổ 14,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 1,100,910

13
5100496863 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV XÂY DỰNG NGỌC SƠN 68 HG Tầng 2, Số nhà 37, đường Nguyễn Viết Xuân, Tổ 12,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 95,146,941

14
5100110213 Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Hà Quang Vinh - Việt Quang,Xã Bắc Quang,,Tuyên Quang 2,860,656,226

15
0102605357 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Hưng Số 14, phố Tràng Tiền,Phường Hoàn Kiếm,,TP Hà Nội 3,148,859,448

16
0104301019 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Phương Mai A42 - TT5, đô thị Văn Quán - Yên Phúc,Phường Hà Đông,,TP Hà Nội 318,678,008

17
5100499984 CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMIN VIỆT NAM Số nhà 92P, đường Nguyễn Trãi, Tổ 17,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 3,297,900

18
5100231722 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHÁNH SƠN Số nhà 358, đường 20/8, tổ dân phố 35,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 86,746,125

19
5100163335 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Tiến Số nhà 289, tổ 8,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 544,933,268
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20
5100493340 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG SẢN VÀ DƯỢC LIỆU HÀ GIANG Số nhà 37, đường 20/8, Tổ 07,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 26,553,814

21
5100167650 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BAN MAI Thôn Giang Nam,xã Thanh Thủy,,Tuyên Quang 106,918,431

22
5100168534 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI HÒA Số nhà 235, tổ 21,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 319,473,368

23
5100180394 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo An Tổ 1 phường Nguyễn Trãi,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 53,252,915,866

24
0101850557 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG BÁCH Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy,xã Thanh Thủy,,Tuyên Quang 10,620,210,995

25
5100346000 Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Vitech Hà Giang Tổ 17,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 1,534,526,219

26
5100168566 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  THÁI DƯƠNG Số nhà 118, tổ 7,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 5,652,666,000

27
5100158871 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  BẢO SƠN Thôn Lâm Đồng,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 298,238,960

28
5100463360 CÔNG TY TNHH HẢI ĐĂNG 68 Số nhà 490, tổ dân phố 5 Ngọc Hà,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 11,788,750

29
5100472573 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA KHÁNH VIỆT NAM GROUP Tổ dân phố 21 Tiến Thắng,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 41,421,767

30
0305437757 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VẠN ĐỨC Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy,xã Thanh Thủy,,Tuyên Quang 471,542,359

31
5100103985 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  BA ĐÌNH DBĐ Tổ 16,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 1,317,208,379

32
5100236921 CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN KIM MÀU HÀ GIANG Khu công nghiệp Bình Vàng,Xã Vị Xuyên,,Tuyên Quang 42,227,884

33
5100238894 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯỚNG DƯƠNG HG Đường Xuân Thủy, tổ 3,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 12,314,036,584

34
5100255709 Công Ty Cổ Phần  Khoáng Sản Châu á Thái Bình Dương Tổ 14,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 1,858,505,909

35
5100269500 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOÁNG SẢN QUỐC TẾ VCC HÀ GIANG Số nhà 415, đường 20/8, tổ 9,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 40,599,052,516

36
5100292563 Cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần - Cai nghiện ma túy tỉnh Hà Giang Thôn Nà Trà, xã Linh Hồ,Xã Linh Hồ,,Tuyên Quang 23,700

37
5100307065 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG MÊ LINH Số 26, Ngõ 145, Tổ dân phố 19 Minh Khai,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 13,838,737,617

38
5100307361 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI DƯƠNG Số nhà 21 phố Lê Chân đường 19/5 tổ 14,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 143,880,507

39
5100384729 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG Số 1330 Đường Trường Chinh, Thôn 10,Xã Bắc Quang,,Tuyên Quang 7,255,549

40
5100436913 Trạm kiểm dịch thực vật Thanh Thủy Thanh Thủy,xã Thanh Thủy,,Tuyên Quang 3,824,123

41
5100464501 CÔNG TY CỔ PHẦN VINH QUANG PT Số nhà 119, đường Lý Thường Kiệt,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 6,413,400

42
5100245820 CÔNG TY CỔ PHẦN  THI CÔNG CƠ GIỚI 1 Số nhà 86, đường Nguyễn Du, tổ 16,Phường Hà Giang 1,,Tuyên Quang 498,024,289

43
5100109070 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HẠ TẦNG SƠN VŨ Số 06, Ngõ 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Tổ 21,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 3,893,781,930

44
5100166618 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ly Sơn Tổ 12,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 1,625,831,931

45
5100431506 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC ĐẠI LỢI - HÀ GIANG Tổ 3,Phường Hà Giang 2,,Tuyên Quang 68,710,187
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